
STT Môn thi Họ và chữ lót Tên Lớp Đạt giải Ghi chú

1 Tiếng Pháp 9 Phạm Minh Hy 9P1 Nhất

2 Tiếng Pháp 9 Nguyễn Hà An Nhiên 9P2 Nhất

3 Tiếng Pháp 9 Nguyễn Phương Hân 9P2 Nhì

4 Tiếng Pháp 9 Nguyễn Hồng Bảo Ngọc 9P2 Nhì

5 Tiếng Pháp 9 Lưu Thanh Trúc 9P2 Nhì

6 Tiếng Pháp 9 Lê Đinh Quang Khôi 9P2 Ba

7 Tiếng Pháp 9 Trần Lê Trúc Mai 9P2 Ba

8 Tiếng Pháp 9 Nguyễn Khôi Nguyên 9P1 Ba

9 Tiếng Pháp 9 Nguyễn Hải Khánh 9P2 Ba

10 Tiếng Pháp 9 Nguyễn Phúc Lâm 9P1 Ba

11 Toán học 9 Cao Nguyễn Bảo Nghi 9/5 Nhì

12 Toán học 9 Đỗ Minh Quân 9/5 Nhì

13 Toán học 9 Trần Ngọc Thảo Vy 9/3 Ba

14 Ngữ văn 9 Trần Phương Anh 9/5 Ba

15 Ngữ văn 9 Phạm Nguyễn Thúy Hằng 9/6 Ba

16 Tiếng Anh 9 Trần Đỗ Khánh Như 9/3 Nhì

17 Tiếng Anh 9 Nguyễn Mỹ Khánh Nghi 9/2 Ba

18 Tiếng Anh 9 Trần Vĩnh Huy 9/2 Ba

19 Sinh học 9 Huỳnh Gia Hân 9/7 Ba

20 Sinh học 9 Hồ Thiên Nga 9/5 Ba

21 Sinh học 9 Nguyễn Đăng Phong 9/8 Ba

22 Sinh học 9 Hoàng Ái Thy 9P2 Ba

23 Hóa học 9 Dương Bảo Khang 9/2 Nhì

24 Vật lí 9 Trần Âu Nguyệt Tú 9/5 Ba

25 Tin học 9 Lê Hải Đăng 9/2 Ba

Tổng cộng danh sách có 25 học sinh./.
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